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Bài tập lôgic

 Câu 1: Nêu mục tiêu/ mục đích môn Logic/ Logic mờ, đề cương môn học, ứng dụng, ví dụ minh họa?

Mục tiêu của Logic học/ Logic mờ:

Trước hết xác định mục tiêu của môn Logic/ Logic mờ: chúng ta sẽ có những mục tiêu khác nhau khi nghiên cứu môn này như: mục tiêu về nhận thức bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ và một số mục tiêu khác.

- Mục tiêu nhận thức
+ Về kiến thức
Môn Logic cung cấp kiến thức logic căn bản như là phương tiện tối thiểu để rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư duy cho người học, giúp người học tư duy nhanh, chính xác, lập luận chặt, chứng minh, bác bỏ một cách thuyết phục, trình bày tư tưởng ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc, biết phát hiện những đúng, sai, tráo trở, ngụy biện trong tư duy, lập luận của người khác....

Bên cạnh đó, môn học này còn cung cấp một số tình huống, đặc biệt là các tình huống liên quan đến pháp luật (lập pháp, hành pháp, tư pháp) và một số tình huống đời thường để sinh viên vận dụng các kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

+ Về kỹ năng
Khi học môn Logic/ Logic mờ, người học sẽ hình thành và phát triển năng lực tư duy khoa học, tư duy logic; vận dụng các và các hình thức tư duy logic để tăng tốc độ và chất lượng tư duy.

Quan trọng hơn là người học sẽ có kĩ năng trong việc phát hiện các lỗi logic trong tư duy của người khác.

Hình thành và phát triển kĩ năng ứng dụng logic vào việc nghiên cứu giảng dạy cũng như học tập.
+ Về thái độ
Có thói quen tư duy logic

Tích cực nâng cao trình độ tư duy logic và áp dụng vào hoạt động thực tiễn.

Có thái độ khách quan, khoa học hơn trong đánh giá  sự vật, hiện tượng.

Một số mục tiêu khác
+ Rèn luyện khả năng độc lập suy nghĩ trên nền tảng các kiến thức logic.

+ Rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.

+ Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá như là một nhu cầu thiết yếu

Mục đích của Logic học/ Logic mờ:

Mục đích của Logic học là nghiên cứu cách phản ánh hiện thực khách quan như thế nào để đúng như nó tồn tại, nghiên cứu cách suy nghĩ như thế nào để nhận thức nhanh chóng, chính xác thế giới xung quanh, trên cơ sở đó phát hiện những tri thức mới về hiện thực.

Bằng việc nghiên cứu và đưa ra các luận và hình thức tư duy, logic học giúp con người có được các tri thức cần thiết để tiến tới chân lý, nhận diện chân lý.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng, logic học xem xét tính đúng đắn của tư tưởng ở hai mặt: mặt nội dung phản ánh (tư tưởng có phù hợp với hiện thực khách quan hay không) và mặt hình thức lập luận (tư tưởng có phù hợp với các luật, quy tắc tư duy logic hay không).

Như vậy, muốn xem xét một tư tưởng đúng hay sai có thể hiểu theo khía cạnh nội dung hoặc khía cạnh hình thức. Một tư tưởng được suy ra từ một suy luận đúng (hợp logic) chưa hẳn là một tư tưởng đúng (về nội dung) mà nó còn phải phụ thuộc vào yếu tố các tiền đề (các phán đoán xuất phát) của suy luận ấy có đúng (chân thực) hay không.

Đề cương môn học:

Phần I: 

Chương 1: Đại cương về Logic học/ Logic mờ

Đối tượng của Logic học

Các đặc điểm của Logic học

Sự hình thành và phát triển của Logic học

Ý nghĩa của Logic học

Chương II: Khái niệm

Đặc điểm của khái niệm

Nội hàm và ngoại diên của khái niệm

Quan hệ giữa các khái niệm

Mở rộng và thu hẹp khái niệm

Định nghĩa khái niệm

Các quy tắc định nghĩa khái niệm

Phân chia khái niệm

Chương 3: Phán đoán

Đặc điểm chung của phán đoán

Phân loại phán đoán

Ngoại diên của chủ từ và vị từ trong phán đoán

Quan hệ giữa các phán đoán – Hình vuông Logic

Phép phủ định – Phép hội – Phép tuyển

Phép kéo theo và phép tương đương

Chương 4: Suy luận

Đặc điểm chung của suy luận

Suy luận diễn dịch

Một số kiểu suy luận sai lầm

Suy luận quy nạp

Suy luận tương tự

Chương 5: Chứng minh

Chứng minh

Phân loại chứng minh

Chương 6: Bác bỏ

Chương 7: Ngụy biện

Chương 8: Những quy luật cơ bản của tư duy

Định nghĩa

Luật đồng nhất

Luật mâu thuẫn

Luật bài trung

Luật lý do đầy đủ

Phần 2: Một số bài tập tình huống

Phần 3: Tài liệu tham khảo

Ứng dụng:

Logic học với tư cách là một khoa học về những luật và hình thức cấu tạo chính xác của tư duy sẽ là công cụ hữu hiệu và đắc lực giúp con người vận dụng một cách chủ động và sáng tạo, nhanh chóng những tri thức của khoa học này để nâng cao về chất và đẩy nhanh tốc độ tư duy nhằm làm cho tư duy bám  sát được hiện thực, trên cơ sở đó chỉ đạo đúng đắn các hoạt động thực tiễn để cải tạo có hiệu quả thế giới khách quan.

Cụ thể, logic học giúp chúng ta có thể hiểu, đưa ra và sử dụng chính xác các khái niệm, phán đoán, biết phát triển tư tưởng một cách mạch lạc, hợp lý;  biết tổ chức phép chứng minh, phép bác  bỏ một cách có hiệu quả, biết trình bày các vấn đề của mình một cách nhất quán, đồng thời có thể nhanh chóng nhận ra sự đúng, sai, ngụy biện trong tư tưởng của người khác. Đặc biệt, với người giáo viên, logic càng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc sắp xếp ý, bài giảng, cách đặt câu hỏi cho sinh viên dễ dàng nắm bắt vấn đề đồng thời nhận biết được tư tưởng của sinh viên để có cách xử lý phù hợp.

Logic học rất đắc dụng trong mọi lĩnh vực nơi có  hoạt động tư duy xảy ra. Muốn thuyết phục người khác, muốn dung lý lẽ hợp lý thì phải biết logic học bởi Logic học giúp chúng ta chuyển lối tư duy logic tự phát thành tư duy lôgíc tự giác. Khi đó, tư duy logic tự giác đem lại những lợi ích sau : Lập luận chặt chẽ, có căn cứ, trình bày các quan điểm, tư tưởng một cách rõ ràng, chính xác, mạch lạc hơn; phát hiện được những lỗi lôgíc trong quá trình lập luận, trình bày quan điểm, tư tưởng của người khác; vạch ra các thủ thuật ngụy biện của đối phương. 

Bên cạnh đó, Logic học/ Logic mờ còn trang bị cho chúng ta các phương pháp nghiên cứu khoa học: qui nạp, tổng hợp, phân tích, chứng minh, giả thuyết, suy diễn…mà nhờ đó chúng ta sẽ tăng khả năng nhận thức, khám phá của con người đối với thế giới bên ngoài.

Ngoài ra, lôgíc học còn có ý nghĩa đặc biệt đối với một số lĩnh vực, một số ngành khoa học khác nhau như: Toán học, Điều khiển học, Ngôn ngữ học, Luật học v.v. . .

Ví dụ minh họa:

Logic học ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là việc áp dụng pháp luật trong công tác điều tra, xét xử.

Ví dụ như vụ án “ Vườn điều” xảy ra tại Bình Thuận từ năm 1993 là một vụ án nổi tiếng ở nước ta, đặc biệt là vấn đề chứng cứ trong chứng minh. Sau bốn lần xét xử, tòa hủy án, giao hồ sơ về sơ thẩm điều tra lại. Tới tháng 12-2005 Bộ Công an, VKSND tối cao ra quyết định đình chỉ vụ án. Đầu năm 2006, bà Nguyễn thị Lâm, bị can cuối cùng trong vụ án được trả tự do. Sau đó, chín người bị truy tố, bắt giam oan trong vụ án đều đã được bi thường theo Nghị quyết 388 của ủy ban thường vụ Quốc hội.

Hay vụ án “Vườn mít” xảy ra từ năm 2004 tại Bình Phước với bị cáo Lê Bá Mai. Vụ án này phải trải qua nhiều lần xét xử, nhiều cấp xét xử, trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu do chứng cứ mơ hồ, mâu thuẫn, không xác thực. Như vậy ta mới thấy được tầm quan trọng của chứng cứ, chứng minh khi học logic.

Một ví dụ khác về định nghĩa phải chuẩn xác, rõ ràng:

Khi dự thảo Pháp lệnh phòng chống mại dâm có người đưa ra khái niệm: “Mua dâm là hành vi giao cấu có trả tiền”.

Vậy, theo suy luận thông thường thì nếu giao cấu nhưng không trả bằng tiền mà trả bằng vàng, các lợi ích vật chất khác sẽ không phải là mua dâm. Vì về nguyên tắc, đưa ra định nghĩa phải chặt chẽ, các vế phải cân bằng nhau, hoán đổi vị trí được cho nhau. Trường hợp trên là đã có sự biến động vế phải, dùng từ “trả tiền” ở đây là không chặt chẽ, chuẩn xác.


Câu 2: Giải quyết tình huống
Trong câu chuyện trên, tình huống anh học trò và anh nông dân suy luận được hiểu như sau:Đoạn

 hội thoại thứ nhất:

Cổ dài thì kêu to

Con ễnh ương không có cổ dài

Con ễnh ương vẫn kêu to

Suy luận trên được thể hiện theo câu logic là:

[(P -> Q) ^ ~ P] -> Q

Đoạn hội thoại thứ hai sẽ được viết thành câu logic như sau:

Nhiều lông ít thịt thì nổi

Chiếc thuyền không có lông, không có thịt

Chiếc thuyền vẫn nổi.

Câu logic: [(P -> Q) ^ ~ P] -> Q

Như vậy để giúp anh học trò cãi lại anh nông dân thì chúng ta phải dựa vào các quy tắc logic để biết suy luận của anh nông dân là đúng hay sai.

Cả hai suy luận trên của anh nông dân đã sai do vi phạm:

Quy tắc đối với mệnh đề bởi:  nếu một trong hai phán đoán tiền đề là phán đoán phủ định thì kết luận phải là phán đoán phủ định, nhưng ở tình huống trên kết luận lại là phán đoán khẳng định.

Chỉ cần một tam đoạn luận trên vi phạm một quy tắc là chúng ta có thể khẳng định tam đoạn luận này là sai. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể phân tích rõ hơn bởi tam đoạn luận này cũng vi phạm những quy tắc khác như: 

 Suy luận trên vi phạm quy tắc 2 (áp dụng cho tam đoạn luận hình thức phủ định), cụ thể vì: tiểu tiền đề thay vì phủ định hậu từ lại đi phủ định tiền từ của đại tiền đề, kết luận thay vì phủ định tiền từ lại đi khẳng định hậu từ của phán đoán đại tiền đề.
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